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THE ASSESSMENT QUESTION
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
1. Which material is not used as an encapsulate in a PV module?
Vật liệu nào không được dùng làm vỏ bọc trong một mô-đun PV?
a. PVB
b. PVC
c. EVA
2. Which cell technology is not part of the first generation?
Công nghệ pin nào không nằm trong thế hệ đầu tiên?
a. Cadmium Telluride solar cells
Pin năng lượng mặt trời Cadmium Telluride
b. Mono crystalline silicon solar cells
Pin năng lượng mặt trời silicon đơn tinh thể
c. Ribbon crystalline
Tinh thể Ribbon
d. Solar cells
Pin năng lượng mặt trời
3. A thin-film module is generally smaller than a crystalline silicon module.
Mô-đun màng mỏng thường nhỏ hơn mô-đun silicon tinh thể.
a. True/ Đúng
b. False/ Sai
4. A grid-connected installation consists of three components:
Cài đặt kết nối lưới bao gồm ba thành phần:
a. Generator, storage battery and power supply.
Máy phát điện, ắc-quy lưu giữ & nguồn điện
b. Generator, converter and power supply.
Máy phát điện, bộ chuyển đổi & nguồn điện
c. Generator, converter and storage battery.
Máy phát điện, bộ chuyển đổi & ắc-quy  lưu trữ
5. What is meant by the Standard Test Condition (STC)
Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC) nghĩa là:
a. Radiation: 1,000W/m2, Temperature: 25° C, and Air Mass: 1.5
Bức xạ: 1,000W/m2, Nhiệt độ: 25° C, khối khí: 1.5
b. Radiation: 1,000W/m2, Temperature: 20° C, and Air Mass: 1.5
Bức xạ: 1,000W/m2, Nhiệt độ: 20° C, khối khí: 1.5
c. Radiation: 1,024W/m2, Temperature: 25° C, and Air Mass: 1.5
Bức xạ: 1,024W/m2, Nhiệt độ: 25° C, khối khí: 1.5
d. Radiation: 1,000W/m2, Temperature: 18° C, and Air Mass: 1.0
Bức xạ: 1,000W/m2, Nhiệt độ: 18° C, khối khí: 1.0
6. If the height of an obstacle is 3m the minimum distance (Lmin) so that the PV will not be shaded is: 
Nếu độ cao của vật cản là 3m thì khoảng cách tối thiểu (Lmin) để PV không bị che khuất là:
a. 4.0 m
b. 6.0 m
c. 3.0 m
d. 1.0 m
7. The efficiency of a PV cell may be improved by:
Hiệu năng của một tấm pin PV có thể được cải thiện bằng cách:
a. Adjusting the light facing angle all day/ Điều chỉnh góc nhận sáng cả ngày
b. Placing coloured acetates on the cell/ Đặt axetat màu trên tấm pin
c. Cooling the cell/ Làm nguội tấm pin
d. Changing its direction to north/ Xoay tấm pin sang hướng Bắc
8. Solar PV system can be:
Hệ thống PV năng lượng mặt trời có thể: 
a. Connected to the power grid/ Kết nối với lưới điện
b. Used to sell power to the grid/ Được dùng để bán điện cho mạng lưới điện
c. A stand-alone source of electricity/ Trờ thành một nguồn điện độc lập
d. All answers a,b,c/ Cả a,b,c
9. In a series connection:
Trong mạng mắc nối tiếp:
a. The positive terminal is connected to the positive terminal
Cực dương được nối với cực dương
b. The negative terminal is connected to the negative terminal
Cực âm được nối với cực âm
c. The positive terminal is connected to the negative terminal
Cực dương được nối với cực âm
d. None of these answers
Không câu nào đúng
10. A stand-alone PV system can provide electricity when no sunlight is present with:
Một hệ thống PV độc lập có thể cung cấp điện khi không có mặt trời bằng:
a. Batteries/ Ắc-quy 
b. Inverter/ Biến tần
c. A battery charge controller/ Bộ sạc ắc-quy 
d. a and c/ Câu a và c đúng
11. An inverter is required on a PV system if:
Một hệ thống PV cần có một biến tần nếu:
a. batteries are used/ sử dụng ắc-quy 
b. DC power is needed/ cần nguồn điện một chiều DC
c. AC power is needed/ cần nguồn điện xoay chiều AC
d. If the load is very large/ tải trọng quá lớn
12. If a PV system is tied into the electric utility grid:
Nếu một hệ thống PV được gắn vào lưới điện công cộng:
a. It does not have to use batteries/ Nó không cần dùng ắc-quy 
b. It needs batteries/ nó cần ắc-quy 
c. No inverter is required/ không cần biến tần
d. It cannot provide AC/ nó không thế cung cấp dòng điện xoay chiều AC
13. A 100 W refrigerator can operate using a 150 W inverter without any problems.
Một tủ lạnh có công suất 100W có thể hoạt động trơn tru bằng cách dùng một biến tần 150W
a. True/ Đúng
b. False/ Sai
c. We cannot know/ Không rõ
14. To improve the efficiency of the whole system as of the planning procedure, the designer should:
Để nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống theo quy trình lập kế hoạch, người thiết kế nên:
a. Install the modules in a way that they will be well ventilated
Cài đặt các mô-đun sao cho chúng được thông gió tốt
b. Keep the cables as long as possible
Đảm bào các dây cáp dài nhất mức có thể
c. Keep the tilt of the panels less than 15°
Giữ độ nghiêng của các tấm pin ở góc 15o
d. None of the other answers
Không câu nào đúng
15. When sizing the cables, the permitted current rating of the cable should be at least equal or greater than the trigger current of the string fuse.
Khi định cỡ cáp, giá trị dòng điện cho phép của sợi cáp ít nhất phải lớn hơn hoặc bằng giá trị kích hoạt của cầu chì chuỗi.
a. True/ đúng
b. False/ sai
16. The lifetime of the system is 10-15 years./ Một hệ thống có tuổi thọ từ 10 – 15 năm.
a. True/ đúng
b. False/ sai
17. How many PV cells are connected in series if 120V are needed and one cell delivers 0.5V?
Có bao nhiêu tấm pin PV được kết nối trong mạng nối tiếp nếu cần hiệu diện thế 120V và mỗi tấm cung cấp được 0.5V?
a. 240
b. 120
c. 360
d. 60
18. How does an inverter work?/ Máy biến tần hoạt động như thế nào?
a. It converts AC voltage of the modules to a higher value of AC voltage
Nó chuyển đổi điện áp xoay chiều  của mô đun sang điện áp xoay chiều lớn hơn
b. It converts DC voltage of the modules to AC voltage of the grid
Nó chuyển đổi điện áp một chiều của mô đun sang điện áp  xoay chiều của lưới điện
c. It converts DC voltage of the modules to a higher value of DC voltage
Nó chuyển đổi điện áp một chiều của mô đun sang điện áp một chiều lớn hơn
d. It converts AC voltage of the modules to DC voltage of the grid
Nó chuyển đổi điện áp  xoay chiều  của mô đun sang điện áp một chiều của lưới điện
e. It converts AC voltage of the modules to a higher value of AC voltage
Nó chuyển đổi điện áp xoay chiều  của mô đun sang điện áp xoay chiều lớn hơn
19. What are the main requirements of a stand-alone inverter?
Đâu là những yêu cầu đối với một máy biến tần độc lập?
a. Low overload capability for switch-on and starting sequences
Khả năng quá tải thấp cho các trình tự đóng và khởi động
b. Intolerance against battery voltage fluctuations
Không dung nạp điện áp dao động của ắc quy
c. Very good conversion efficiency, even in partial load range
Hiệu suất chuyển đổi rất tốt, ngay cả trong phạm vi tải một phần
d. One directional operation
Hoạt động theo một hướng
e. All the other answers
Tất cả các đáp án trên
20. Personal protective equipment included (choose 3 answers):
Thiết bị bảo hộ cá nhân bao gồm (chọn 3 đáp án):
a. Eye and face protection/ bảo vệ mắt và mặt
b. Risk assessment plan/ kế hoạch đánh giá rủi ro
c. Protection of extremities/ bảo vệ thân thể
d. Elevating work platforms/ nâng cao nền tảng công việc
e. Hearing protection/ bảo vệ thính giác
f. Mobile towers/ các tháp di động
21. The structures used in a photovoltaic installation must be:
Các khung được sử dụng trong quá trình lắp đặt hệ thống quang điện cần phải:
a. Customised for each individual installation
Được thiết kế cho từng trường hợp lắp đặt riêng biệt
b. There are no regulations regarding structures.
Không có quy định về khung
c. Made of rustproof materials and should be maintenance free
Làm bằng vật liệu chống gỉ và không cần bảo trì thường xuyên
22. It is not really important that all modules possess the same voltage – current characteristics in case of series connection.
Việc các mô-đun có cùng đặc tính dòng - áp khi mắc nối tiếp – là không thật sự cần thiết
a. True/ đúng
b. False/ sai
23. In a stand-alone installation, consumption takes place: 
Trong lắp đặt độc lập, tiêu thụ diễn ra:
a. Exclusively in DC/ chỉ trong dòng điện một chiều
b. exclusively in AC/ chỉ trong dòng điện xoay chiều
c. in AC, DC or both simultaneously/ cả dòng điện một chiều, xoay chiều hoặc đồng thời cả hai
24. Regulators are installed in a cabinet which will be:
Bộ điều chỉnh được lắp đặt trong hộp phải:
a. As far as possible from the batteries, not to be effected by battery vapours.
Càng xa khỏi các ắc-quy càng tốt, để không bị ảnh hưởng bởi hơi ắc-quy.
b. As close as possible to the batteries, to avoid sudden drops in the voltage
Càng gần các ắc quy càng tốt, nhằm tránh tình trạng giảm điện áp đột ngột
c. As close as possible to the batteries, to avoid sudden drops in voltage, but in such way that it is not affected by battery vapours.
Càng gần các ắc-quy càng tốt, nhằm tránh tình trạng giảm điện áp đột ngột, nhưng phải làm sao để không bị ảnh hưởng bởi hơi ắc-quy
25. It is necessary to run periodic check on the operational parameters of the PV installation.
Việc kiểm tra định kì các thông số hoạt động của hệ thống PV là cần thiết.
a. True/ đúng
b. False / sai
26. Which of the following components are required for a grid-connected PV installation? (choose all correct answers)
Các thành phần nào sau đây cần phải có khi lắp đặt một hệ thống PV hòa lưới?
(chọn tất cả các đáp án đúng)
a. Photovoltaic panels/ tấm pin quang điện
b. Current/ Voltage regulator/ bộ điều chỉnh dòng điện/ điện áp
c. Batteries/ ắc-quy
d. Stand-alone inverter/ máy biến tần độc lập
e. Grid-connected inverter/ máy biến tần hòa lưới
f. Water expansion vessel/ bình chứa nước
g. Electrical power metre/ đồng hồ đo điện
27. The frequency of the inspection and maintenance of photovoltaic system should be:
Chu kì để kiểm tra và bảo trì hệ thống quang điện là:
a. Every 3 years/ mỗi 3 năm
b. At least once a year/ ít nhất 1 lần mỗi năm
c. Every 5 years/ mỗi 5 năm
28. Most of the problem in a PV installation usually occur during the:
Hầu hết các vấn đề của hệ thống PV thường xảy ra vào lúc:
a. First year of operation/ năm đầu tiên vận hành
b. Second year of operation/ năm thứ 2 vận hành
c. Third year of operation/ năm thứ 3 vận hành
d. Fourth and sixth year of operation/ năm thứ 4 và năm thứ 5 vận hành
29. The suggested frequency of cleaning the PV modules surface is:
Chu kì vệ sinh bề mặt các mô-đun PV được khuyến cáo là
a. Twice a year for all the systems/ 2 lần mỗi năm cho toàn hệ thống
b. Once a month for every installation/ mỗi tháng 1 lần cho toàn hệ thống
c. Depends on each installation’s conditions/ tùy thuộc vào từng điều kiện lắp đặt
30. The most frequently reported faults according to a great number of studies are ________ faults.
Theo nghiên cứu, các lỗi thường xuất hiện nhất là do sai sót của ______.
a. Inverter/ máy biến tần
b. Battery/ ắc-quy
c. Panel/ tấm pin
d. Wiring/ quá trình lắp dây
31. The mechanical problems can generally be identified with a visual check
Các vấn đề cơ khí thường có thể nhận thấy bằng mắt thường
a. True/ đúng
b. False/ sai
32. Wiring faults can be detected by checking the inverter
Lỗi do đi dây có thể nhận thấy bằng việc kiểm tra biến tần
a. True/ đúng
b. False/ sai
33. What will happen if I double the distance r? the power delivered by the solar cell will:
Nếu tăng gấp đôi khoảng cách r, lượng điện được cung cấp từ tấm pin sẽ:
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a. Double/ nhân đôi
b. Increase 4 times/ tăng lên 4 lần
c. Decrease 4 times/ giảm 4 lần
d. Decrease 2 times/ giảm 2 lần
e. Remain the same/ không đổi
34. When planning your future home you will:
Khi thiết kế căn nhà của mình, bạn sẽ:
a. Never consider photovoltaic system
Không bao giờ nghĩ đến hệ thống quang điện
b. Research the cost of PV system as a supplement of the grid
Nghiên cứu chi phí của hệ thống PV như là phương án bổ sung của lưới điện
c. Work with local builders to find out if PV will be practical
Tham khảo các nhà cung cấp địa phương xem hệ thống PV có thể lắp đặt hay không
d. b and c/ cả b và c
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